
INCA Table series
Dòng bàn INCA



600
650

390
420

8-14 Tuổi

650
700

420
450

14-18 Tuổi

580
600

370
390

6-8 Tuổi
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- Trẻ em dành nhiều thời gian ở trường chủ yếu sử dụng với bàn ghế, vì vậy điều quan trọng 
nhất với trẻ em là sự thoải mái, hiệu quả và an toàn của đồ đạc trong lớp học.
- Bàn ghế quá nhỏ hoặc quá lớn đều gây khó chịu và mất tập trung. Đây là lý do vì sao nội thất 
có kích thước phù hợp là rất quan trọng mang lại cảm giác thoải mái là tiêu chí khi nghiên cứu 
công thái học tạo ra sản phẩm.
- Việc chọn chiều cao ghế và bàn phù hợp thường dựa trên độ tuổi của học sinh. Biểu đồ dưới 
đây minh họa hướng dẫn chung về chiều cao chỗ ngồi theo cấp.
- Hướng dẫn này được Flexius nghiên cứu từ chiều cao của học sinh Việt Nam trong 03 năm 
gần nhất và tham khảo các chỉ số của các nước khu vực Châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Công thái học trong thiết kế lớp học
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Chiều cao bàn phù hợp 
sẽ cho phép học sinh 
đặt khuỷu tay ở vị trí 
trung lập.

Vai tư thế nghỉ ngơi.

Bề mặt làm việc cung 
cấp nhiều không gian để 
hoàn thành nhiệm vụ.

Bảng điều chỉnh chiều 
cao có thể được đặt ở 
độ cao thay đổi trong 
gia tăng một inch.

Khoảng cách giữa ghế 
ngồi và mặt dưới bàn 
là 7-8 inch = 18cm

Chiều cao ghế ngồi phù hợp là chân 
hoàn toàn nghỉ ngơi trên mặt đất.

3

- Tư thế ngồi đúng mang lại cảm giác ngồi thoái 
mái, tăng hiệu quả học tập cho học sinh.
- Một tư thế ngồi lý tưởng là đặt hai chân bằng 
phẳng nhẹ trên sàn, mắt cá chân ở góc 90o, cẳng 
chân thẳng đứng, đùi được hỗ trợ hoàn toàn để 
trong vòng một inch trở lên của mặt sau đầu gối, 
hông hơi cao hơn một chút.
- Góc mở 90o giúp giảm áp lực lên cột sống.

Tư thế ngồi đúng



Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối

Bàn mặt Phenolic Kem Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 450*600; 500*700; 600*750 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.
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(500x700x700mm) 04 bánh xe.

500

700

Bàn học sinh học nhóm của Flexius với các dạng mặt bàn độc đáo được thiết kế đủ không gian học tập và phù 
hợp với diện tích của phòng học. Bàn phù hợp cho nhu cầu học tập cá nhân cũng như học nhóm bằng cách tạo 
ra sự thuận tiện bằng cách dễ dàng sắp xếp theo từng hoạt động.

(500x700x700mm) 04 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic

(500x700x700mm) 02 bánh xe+02 chân tăng.
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Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 533*838 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Bàn học sinh hợp tác nhóm của Flexius nhanh chóng thích ứng từ việc sử dụng bàn đơn sang bàn học nhóm.
Các hình dạng độc đáo của chúng tôi cung cấp không gian viết rộng rãi đi kèm tính năng ưu việt: điều chỉnh
chiều cao phù hợp với học sinh ở mọi độ tuổi.
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(533x833x700mm) 04 bánh xe.
Bàn mặt Phenolic Kem

(533x833x700mm) 04 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic

(533x833x700mm) 02 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu
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Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 615*815 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Tưởng tượng không gian làm việc chung với bàn INCA của Flexius sáng tạo hỗ trợ đa dạng mô hình học tập, làm 
việc và giao lưu. Hình dáng thân thiện với người dùng, linh hoạt chỗ ngồi và các tiện ích. Bổ sung các phụ kiện 
khác nhau làm nhu cầu riêng của mỗi cá nhân trở nên đơn giản.

(615x815x700mm) 04 bánh xe.
Bàn mặt Phenolic Kem

(615x815x700mm) 04 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic

(615x815x700mm) 02 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu
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Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối

536

780

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 536*780 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Thiết kế sáng tạo của Flexius cho phép giáo viên tạo cơ hội tương tác trong khi vẫn đáp ứng được nhiều mô hình 
học tập xuyên suốt của lớp. Có thể sắp xếp đồ đạc di động để khuyến khích nhóm cộng tác và sau đó dễ dàng 
tổ chức lại để học tập cá nhân. Bàn có thể điều chỉnh chiều cao để học sinh thoải mái theo nhu cầu bản thân.
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(536x780x700mm) 04 bánh xe.
Bàn mặt Phenolic Kem

(536x780x700mm) 04 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic

(536x780x700mm) 02 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu
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Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối
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- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 615*950 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Môi trường học tập hiện đại hướng đến sự linh hoạt và hợp tác - cho học sinh và giáo viên có cơ hội tạo ra không 
gian giáo dục độc đáo. Các giải pháp tốt nhất thường là những giải pháp cho phép nhiều khu vực học tập và 
hoạt động trong cùng một lớp học, cung cấp các lựa chọn để phù hợp với tất cả người học và phong cách học.
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950

(615x950x700mm) 01 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Phenolic Kem + có hộc bàn

(615x950x700mm) 01 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic + Không hộc bàn

(615x950x700mm) 03 chân tăng.
Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu
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Điều chỉnh chiều cao
dễ dàng cho tư thế
học tập thoải mái

Hộc bàn nhựa đúc
màu ghi

Móc treo cặp sách

Ngàm liên kết
các bàn thành 1 khối

(500x800x700mm) 01 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Phenolic Kem + có hộc bàn

(500x800x700mm) 01 bánh xe+02 chân tăng.
Bàn mặt Hard Plastic + Không hộc bàn

(500x800x700mm) 03 chân tăng.
Bàn mặt Laminate dán cạnh cùng màu
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- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Bề mặt bàn theo lựa chọn vật liệu, kích thước : 500*800 mm.
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn và không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp. Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Sự linh hoạt trong nội thất Flexius dễ dàng chuyển đổi từ không gian đột phá, tụ tập sang khu vực học tập và chỗ 
ngồi riêng biệt. Tính linh hoạt cho phép đủ không gian để thích nghi, cung cấp cho mỗi học sinh chỗ ngồi thoải 
mái và đủ không gian để trao dồi ý kiến, giao lưu và học tập.
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Bàn thảo luận nhóm: 
Hệ bàn INCA CELL 
điều chỉnh chiều cao 
kết hợp với ghế MAYA
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Kết hợp nhiều loại bàn 
INCA, tạo sự sáng tạo 
trong không gian.
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Bộ sưu tập bàn ghế INCA mở ra 1 hướng học tập mới cho các 
thầy cô giáo và học sinh.

Sự linh hoạt, tiện dụng của nội thất trong lớp học được thiết 
kế để lắp ráp liền hoặc rời thích ứng với không gian, trao 
quyền cho học sinh lựa chọn.

Học sinh có thể di chuyển xung quanh phòng học để tìm thấy 
nơi phù hợp nhất, chỗ ngồi có thể thay đổi theo hoạt động 
trong ngày hoặc theo môn học.

Có thể sự phù hợp của học sinh này sẽ không phù hợp cho 
tất cả học sinh, nhưng với cùng một dòng nội thất tương tự 
về kiểu dáng với nhiều tính năng khác nhau tạo ra sự đồng 
bộ trong không gian học tập. 

Mô hình Dynamic Room được thiết kế để học sinh và thầy cô 
dễ dàng chuyển đổi các mô hình khác nhau trong 1 không 
gian để thiết lập một môi trường học tập thật sự năng động.
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Bàn INCA BOOMERANG
+ Ghế MAYA

Bàn INCA SLIDE + Ghế MAYA

Bàn INCA Giáo Viên

Bàn INCA LÁ CÂY + Ghế MAYA

Bàn INCA NEST + Ghế MAYA
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Chiều cao ghế: 300-450mm.

Chiều cao ghế lớn hơn 420mm.

1500mm
Hub

1200x1200mm
Square Dance

1500mm
StarFish

750x1500mm
Leaf

830x1500mm
Moon

750x1360mm
Moon

680x1200mm
Moon

900x1500mm
Wave

900x1360mm
Wave

900x1200mm
Wave

1100mm
Hub

600x600x600x1100mm
Trapezoid

750x750x750x1500mm
Trapezoid

1000x1000x1000x2100mm
Trapezoid

1200x1500mm
Bubble

1100mm Connect

22

Bộ sưu tập các hình sáng tạo của Flexius cho phép bạn kết hợp các hình khác nhau, tạo ra một 
phương pháp học tập có 1 không 2 của riêng bạn.

Lớp học sẽ thu hút học sinh với các hình dạng mới tạo sự thú vị cho mỗi hoạt động để học sinh 
hứng thú học tập khám phá mỗi ngày.

�����������������������������
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500x700mm
Basic

500x1100mm
Basic

500x1100mm
Basic

500x1800mm
Basic

750x900mm
Basic

750x1200mm
Basic

750x1500mm
Basic

900x1500mm
Basic

1500x1700mm
U Connect

1500x1700mm
Fat U

1500mm Flower

1200mm Clover

1200x1800mm
Short U

900x1800mm
Small U

Chiều cao ghế: 300-450mm.

Chiều cao ghế lớn hơn 420mm.

900x1800mm
Basic

1200x1200mm
Square

1000mm Round

1200mm Round

1500mm Round

750x1800mm
Basic

24

Dòng phổ biến có sẵn hình dạng với nhiều kích thước khác nhau có cả chỗ ngồi tiêu chuẩn và riêng 
lẻ đáp ứng đa dạng nhu cầu trong lớp.

Mô hình này khuyến khích học sinh học tập cá nhân hay học nhóm đều thuận tiện và dễ dàng.

���������������������� �
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BÀN GIÁO VIÊN

Phòng học 1:

01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya.
03 Tủ dụng cụ + 32 ghế Maya học sinh.  
06 Bàn Rectangle 500x1100mm + 04 Bàn Round 1200mm.

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP
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N
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Phòng học 2:

01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya giáo viên.
03 Tủ dụng cụ + 31 ghế Maya học sinh. 
05 Bàn StarFish 1500mm + 09 Bàn Leaf 750x1500mm.
 

Phòng học 3:

01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya giáo viên.
03 Tủ dụng cụ + 31 ghế Maya học sinh. 
05 Bàn Hub 1100mm + 02 Bàn StarFish 1500mm.
 

26

Nhiều kích thước và hình dáng khác nhau, 
dòng bàn INCA cho phép người dùng tuỳ 
chỉnh không gian học tập phù hợp với nhu 
cầu sửa dụng.

Bạn thích mô hình truyền thống phổ biến 
hay vui vẻ hoặc trộn lẫn đều có thể tạo ra 
không gian riêng của bạn.

Đây là một số gợi ý cơ bản trong rất nhiều 
thiết kế mà bạn có thể sáng tạo với dòng 
bàn INCA.
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Phòng học 4: phương án A 
01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya.
03 Tủ dụng cụ + 30 ghế Maya học sinh.  
06 Bàn Wave 900x1500mm + 06 Bàn Moon 830x1500mm.

Phòng học 4: phương án C 
01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya.
03 Tủ dụng cụ + 30 ghế Maya học sinh.  
06 Bàn Wave 900x1500mm + 06 Bàn Moon 830x1500mm.

Phòng học 4: phương án D 
01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya.
03 Tủ dụng cụ + 30 ghế Maya học sinh.  
06 Bàn Wave 900x1500mm + 06 Bàn Moon 830x1500mm.

Phòng học 4: phương án B 
01 Bàn giáo viên 500x1200mm + 01 ghế Maya.
03 Tủ dụng cụ + 30 ghế Maya học sinh.  
06 Bàn Wave 900x1500mm + 06 Bàn Moon 830x1500mm.

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP

THẢM NGỒI
GIỮA LỚP
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Moon 1500mm

Moon 1360mm

Moon 1200mm

Wave 750x1500mm
Wave 750x1360mm
Wave 750x1200mm

Wave 900x1500mm
Wave 900x1360mm
Wave 900x1200mm

HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

28

Bàn Inca Wave (750x1500x700mm)Bàn Inca Moon (1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

����������
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Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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Thư viện khối Tiểu Học





Leaf 750x1500mm

Flower 1135x1200mm
HỘC BÀN NHỰA ĐÚC

MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH
NÚT CHỈNH CHIỀU CAO

Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

32
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- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.

Bàn Inca Leaf (750x1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

�������������������������
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Bàn Inca Flower (750x1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

�	����������������



33Lớp Mỹ Thuật

Không gian học chung tại sảnh



Square Dance 1200x1200mm

StarFish 1500x1500mm
HỘC BÀN NHỰA ĐÚC

MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH
NÚT CHỈNH CHIỀU CAO

Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

34

����������
���
�����

����������
����
����
��� - Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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Bàn Inca Square Dance (1200x1200x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn Inca StarFish (1500x1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45



35Phòng Steam Tiểu Học
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HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Connect Big 1300x1500mm
Connect Small 1000x1200mm

36

Bàn Inca Connect Big
(1300x1500x700mm)
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Bàn Inca Connect Small
(1000x1200x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn mặt dán cạnh cùng màu: Bàn mặt Hard Plastic

Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao :  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Bubble 1200x1500mm

37
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Bàn Inca Bubble (1200x1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn mặt dán cạnh cùng màu: Bàn mặt dán cạnh cùng màu:

Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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 Big U 1500x1700mm

Fat U 1500x1700mm

Short U 1200x1800mm

Small U 900x1800mm

HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

38

����������
���������� - Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.

Bàn Inca Fat U
(1500x1700x700mm)

Bàn Inca BigShort U
(1200x1800x700mm)

Bàn Inca Small U
(1200x1800x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45 Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

Bàn Inca Big U
(1500x1700x700mm)
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HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Hub-Big 1500mm
Hub-Small 1200mm

40
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Bàn Inca Hub-Big (1500x700mm) Bàn Inca Hub-Small (1200x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn mặt dán cạnh cùng màu: Bàn mặt Hard Plastic

Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.



Pool 1100x1600mm

Clover 1200x1200mm
HỘC BÀN NHỰA ĐÚC

MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH
NÚT CHỈNH CHIỀU CAO

Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

41
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����� - Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.

Bàn Inca Pool (1200x1200x700mm)

Bàn mặt Phenolic Hard Plastic + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn Inca Clover(1500x1500x700mm)

Bàn mặt Phenolic Hard Plastic + 
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45
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Basic 750x1800mm

Basic 750x1500mm

Basic 750x1200mm

Basic 750x900mm

Basic 1200x1200mm

Basic 900x1800mm

Basic 900x1500mm

Basic 900x900mm

HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ32x27 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Basic 600x900mm

Basic 600x1200mm

Basic 600x1500mm

Basic 600x1800mm

42
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- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.

Bàn Inca Basic (900x1800x700mm)

Bàn mặt Dán cạnh cùng màu
Chân nâng hạ chiều cao Φ38x45

Bàn Inca Basic (900x1800x700mm)

Bàn mặt Dán cạnh cùng màu
Chân cố định Φ45

Bàn Inca Basic (900x1800x700mm)

Bàn mặt Dán cạnh cùng màu
Chân nâng hạ chiều cao Φ32x27



43Lớp Máy Tính
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HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Trapezoid-Big 1000x2100mm

Trapezoid-Bigshort 750x1500mm

Trapezoid-Small 600x1200mm

44

Bàn Inca Trapezoid-Bigshort
(750x1500x700mm)

Bàn Inca Trapezoid-Small
(600x1200x700mm)

Bàn mặt Phenolic Kem + Chân cố định Φ45

Bàn Inca Trapezoid-Big
(1000x2100x700mm)
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Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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HỘC BÀN NHỰA ĐÚC
MÀU GHI MÓC TREO CẶP SÁCH

NÚT CHỈNH CHIỀU CAO
Φ38x45 CHÂN CỐ ĐỊNH Φ45

Round 1500mm

Round 1200mm

Round 1000mm

Round 900mm

45

Bàn mặt Phenolic Kem +
Chân cố định Φ45
Bàn Inca Round (1200x700mm)

Bàn mặt Hard Plastic +
Chân cố định Φ45
Bàn Inca Round (1200x700mm)
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Phụ kiện đi kèm có thể lựa chọn.

- Bàn INCA điều chỉnh chiều cao:  600 – 650 – 700mm. 
- Chân linh hoạt có đầu nhựa không xước sàn, không cập kênh.
- Sơn tĩnh điện màu ghi cao cấp.
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�� Vật liệu lõi gỗ

��� Bề mặt

Ván gỗ dán (Plywood): Gỗ dán đảm bảo không co nứt, cong vênh, ít mối mọt 
và chịu được lực cao. So với loại gỗ tự nhiên hay gỗ thường thì gỗ dán chịu 
nước phủ phim, phủ keo. Do cách sắp xếp các lớp gỗ đan xen nhau nên ván 
dán rất cứng và có độ bền cơ lý rất cao. So với ván MDF, ván dán ít bị ảnh 
hưởng bởi nước hơn và tấm ván không dễ bị phồng khi ngâm nước như ván 
MDF. Ván dán có khả năng bám vít và bám dính vô cùng tốt. Ván chịu ẩm khá 
tốt trong môi trường thoáng khí.

Phenolic (Compact / HPL):
- Chống thấm nước tuyệt đối, ổn định, không cong vênh.
- Chịu lực cao.
- Chịu độ mài mòn cao.
- Cạnh sắc nét tạo độ sang trọng.

Laminated phủ plywood, Cạnh nhựa ngàm chống bong

Ván MDF chống ẩm:
- Gỗ có khả năng chịu nhiệt cao, chống thấm nước và chịu lực rất tốt nên rất 
ít khi gặp phải tình trạng cong vênh, mối mọt. 
- Độ bền cao, sử dụng được trong mọi điều kiện thời tiết, nhất là khí hậu nhiệt 
đới gió mùa ở Việt Nam. 
- Chất liệu gỗ thân thiện với môi trường, an toàn tuyệt đối cho người dùng.

- Độ mài mòn.
- Bảo hành bề mặt
  36 tháng.

- Lau chùi bút bi, 
  bút chì với dung dịch.

- Chống ẩm, cong vênh. 

HPL:
- Không bong cạnh
- Chống cong vênh
- Kháng khuẩn
- Siêu bền và ổn định

PHENOLIC : 
- chống trầy xước bề mặt.
Laminate AICA : 

- Lau chùi bút bi, bút chì với 
  kem đánh răng/ baking soda.
- Kháng vi khuẩn.
- Độ mài mòn.
- Bảo hành bề mặt 12-24 tháng
  theo từng chủng loại.

- Tẩy sạch mực bi và
   bút chì
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Chân nâng hạ φ32-27 Chân nâng hạ φ42-38 Chân cố định φ45

Frosty Grey
AS13008CN74

Crystal White
AS13003CN74

Summer Blue
AS13015CN74

Spring Green
AS13013CN74

MFC-MS 212 ZN MS 101 MFC-MS 213 ZN MFC-MS 215 ZN

2006 T 073 T 610 RM 325 SH

Kích thước : 1220 x 2440 mm / 1530 x 1830 mm 

Light Abenita Maple
AS14090CS98

Light Orilia Maple
AS14026CS98

Ocean Mint Green Apple Grey

Cobalt BlackNavy Red

STS-077 STS-087 KM-020 STS-089

STS-033 000-000 000-000

Kích thước
1220 x 2440 mm
 1220 x 3050 mm

CH8336: Marina CH3200: Ultra White

Laminate phủ MDF-
cạnh dán cùng màu

Laminated phủ 
ván ép(plywood)

HPL (Compact) đã phủ 
sẵn bề mặt, cạnh đen

Easy Clean Laminated
phủ cạnh Urethane

Hard plastic
top surface

µ¶�����������¬��������������������

Cạnh nhựa ngàm 
chống bong

Cạnh dán cùng màu

HPL (Compact) đã phủ 
sẵn bề mặt, cạnh đen

Cạnh Urethane 
nhựa mềm

Cạnh bo tràn
Hard plastic



SHOWROOM MIỀN BẮC
Showroom Hà Nội : 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
Liên hệ: 0902 615 615.

SHOWROOM MIỀN NAM
TP.HCM: Khu Biệt thự Nine South (Số 34, Đường số 9), Phước Kiển, Nhà Bè.
Liên hệ: 0936 902 899.

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC TÂN HÀ
Khu công nghiệp xã Chỉ Đạo - Huyện Văn lâm - Tỉnh Hưng Yên.
Liên hệ: 0886 838 668.
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